
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN ĐỘNG 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Sơn Động, ngày        tháng 10 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tôn vinh khen thưởng các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích 

hiến máu tiêu biểu huyện Sơn Động lần thứ II năm 2023   
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN ĐỘNG 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 

04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về bãi bỏ khoản 7 điều 2 thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành 

Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết 

định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về bãi bỏ một phần 

tại điểm b khoản 1 Điều 5 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND 

tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 335/TTr-PNV ngày  24/10/2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng cho 07 tập thể, 12 hộ gia đình và 
187 cá nhân có thành tích tình nguyện hiến máu tiêu biểu huyện Sơn Động lần thứ II 
năm 2023(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng cho mỗi tập thể là: 1.080.000 đồng, mỗi hộ gia đình và cá nhân 

là: 540.000 đồng. Tổng số tiền thưởng là: 115.020.000 đồng (Một trăm mười năm triệu 

không trăm hai mươi nghìn đồng chẵn). 

Kinh phí khen thưởng: Được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng năm 2023. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng 

huyện, Văn phòng HĐND và UBND, phòng Tài chính - KH, Kho bạc Nhà nước huyện, 

Hội Chữ Thập đỏ huyện Sơn Động, các tập thể, hộ gia đình và cá nhân có tên trong danh 

sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- TT Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, CVTH; 
- Lưu: VT, HĐTĐKT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Hoàng Văn Trọng 
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DANH SÁCH 
Đề nghị tôn vinh, khen thưởng các tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích 

tình nguyện hiến máu tiêu biểu huyện Sơn Động lần thứ II năm 2023   
 

 

        I. Tập thể: 07 

 
 

 STT Tên cơ quan, đơn vị Ghi chú 

1 Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Động 

 2 Hội Chữ thập đỏ thị trấn An Châu huyện Sơn Động   

3 Hội Chữ thập đỏ xã Vân Sơn, huyện Sơn Động   

4 Hội Chữ thập đỏ xã Đại Sơn, huyện Sơn Động   

5 Hội Chữ thập đỏ xã An Lạc, huyện Sơn Động   

6 Hội Chữ thập đỏ thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động   

7 Hội Chữ thập đỏ xã Long Sơn, huyện Sơn Động   

    2. Gia đình: 12 

STT Họ và tên Địa chỉ  
Ghi 

chú 

01 
GĐ Nguyễn Thị Hương Giáo Viên, Trường THCS Đại Sơn, huyện Sơn 

Động 

 
02 GĐ: Luân Thị Chính Thôn Vá,  xã An Bá, huyện Sơn Động 

   

03 GĐ: Nguyễn Văn Hồng Linh Phú, Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 
  

04 GĐ: Nguyễn Văn Ban Thôn Tuấn An, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động    

05 GĐ: Trần Văn chiến Thôn Sầy, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 
   

06 GĐ: Vi Văn Hiền Thôn Dần, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động 
  

07 GĐ: Hoàng Văn Dư Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên Tử 
  

08 GĐ: Hoàng Văn Uân Chỉ Huy trưởng Quân sự thị trấn Tây Yên Tử 
  

09 GĐ:Nguyễn Quang Tuân Tổ dân phố Đoàn Kết,  thị trấn Tây Yên Tử,  
 

 
10 

GĐ: Tằng Văn Long Công chức Địa chính xây dựng UBND xã Yên 

Định 

 
11 

GĐ: Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trường Mầm non Vĩnh An Số 1, huyện 

Sơn Động  

12 GĐ: Hoàng Văn Khanh Thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động 
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   3. Cá nhân  187 

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan, đơn vị công tác Ghi chú 

01 Bà: Hoàng Thị Song 
Giáo viên, Trường Mầm non thị trấn Tây Yên Tử 

số 1. 

 02 Bà: Hoàng Thị Hương Vĩ Giáo viên Trường TH-THCS Đại Sơn   

03 Ông: Vi Văn Hạnh Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Vân Sơn 
  

04 Ông: Phùn Văn Ngọc Thôn Nghẽo, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 
  

05 Ông: Ngô Văn Ánh Giáo viên Trường THCS Vân Sơn  

  

06 Ông: Nguyễn Xuân Trường Tổ dân phố Mỏ, thị trấn An Châu huyện Sơn Động 
  

07 Ông: Vi Văn Trường Thôn Mặn, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động 
  

08 Ông: Ngọc Hải Ninh Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS An 

Lạc, huyện Sơn Động.   

09 Bà: Nguyễn Thị Xuân Giáo viên Trường Mầm non Lệ Viễn, huyện Sơn 

Động. 

 10 Ông: Trương Văn Thịnh Công an huyện Sơn Động 

 
11 Ông: Phạm Văn Nam 

Giáo viên Trường Tiểu học Đại Sơn, huyện Sơn 

Động  

12 Ông: Đào Hải Hà Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Sơn 

Động  

13 Bà: Lê Thị Thủy Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu 
 

14 Bà:  Đàm Thị Vân Giáo viên Trường Mầm non Vĩnh An số 2 
 

15 Ông: Lương Xuân Dương Chủ tịch Hội Nông Dân xã Vĩnh An, huyện Sơn 

Động  

16 Ông: Lăng Văn Phong Giáo viên Trường THCS Thị trấn An Châu  
 

17 Ông: Hoàng Văn Ba Thôn Tân Hiệp, xã Đại Sơn, huyện Sơn Động 
 

18 Ông: Nguyễn Ngọc Sơn Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn 
 

19 Ông: Nguyễn Văn Mạnh Giáo viên Trường THCS Yên Định  
 

20 

 

Bà: Nguyễn Thị Chư Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Long Sơn, huyện 

Sơn Động  

21  Bà: Nguyễn Thị Hào Thôn Thượng, xã Long Sơn 
 

22 Ông: Ngọc Văn Tập Thôn Thanh Hương, xã Long Sơn 
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23 Ông: Ngọc Văn Miền 
 

Thôn Thượng, xã Long Sơn  

24 Ông: Hoàng Văn Tân 
 

Bí thư Đản ủy xã Vân Sơn  

25 Ông: Lê Hồng Sơn 
 

Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn  

26 Ông Dương Văn Sơn Công chức Tư pháp hộ tịch UBND xã Vân Sơn 
 

27 Bà: Vi Thị Thanh 
 

Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Vân Sơn  

28 Ông: Nguyễn Văn Trạm Thôn Phe, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động 
 

29 Ông: Vi Văn Viên Trưởng thôn Phe, xã Vân Sơn 
 

30 Ông: Vi Văn Bảo Thôn Phe, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động 
 

31 Bà: Nguyễn Thị Huệ Thôn Phe, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động 
 

32 Bà: Trần Thị Huyền Giáo viên Trường Mầm non Vân Sơn 
 

33 Ông: Nguyễn Văn Dương Giáo viên Trường PTDTBT-THCS Dương Hưu 
 

34 Ông Trần Đức Văn Giáo viên Trường PTDTBT-THCS Dương Hưu 
 

35 Bà: Hoàng Thị Hoạt Viên chức Trường PTDTBT-THCS Dương Hưu 
 

36 Bà: Nguyễn Thị Thao 
Công Chức Văn phòng Thống kê UBND xã Dương 

Hưu  

37 Ông: Nguyễn Quang Lợi Cán bộ  Địa chính UBND xã Dương Hưu 
 

38 Ông: Nguyễn Văn Phương Phó trưởng Công an xã Dương Hưu 
 

39 Ông: Nguyễn Văn Thịnh Thôn Bán, xã Dương Hưu, huyện Sơn Động 
 

40 Ông: Lê Văn Đào Chủ tịch Hội Nông dân xã An Bá 
 

41 Ông: Nguyễn Văn Duy Bí thư Đoàn thành niên xã An Bá 
 

42 Bà:  Lương Thị Kế Viên chức Trạm Y tế Thị trấn An Châu 
 

43 Ông: Hoàng Văn Tuấn Viên chức Trạm Y tế Thị trấn An Châu 
 

44 Bà: Nguyễn Thị Trà My Cán bộ Liên đoàn Lao động, huyện Sơn Động 
 

45 Bà: Lý Thị Hiên Y tế học đường Trường Mầm non Quế Sơn 
 

46 Bà: Ngọc Thị Vân Giáo viên Trường Mầm non Long Sơn 
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47 Bà: Ngọc Thị Quy Giáo viên Trường Mầm non Long Sơn 
 

48 Ông: Hoàng Văn Hùng Công chức văn hóa xã hội UBND xã An Lạc  

49 Ông: Ngô Văn Lợi Công chức văn phòng thống kê UBND xã An Lạc  

50 Ông Vũ Ngọc Chinh Thôn Rõng, xã An Lạc, huyện Sơn Động  

51 Ông: Lương Hoàng Mạnh Hà 
Kế toán Trường Mầm non Chiên Sơn, huyện Sơn 

Động  

52 Bà: Vũ Thị Vinh 
Giáo viên Trường TH-THCS Hữu Sản, huyện Sơn 

Động  

53 Ông: Nguyễn Hồng Cường 
Công chức Văn Phòng Thống kê UBND xã Tuấn 
Đạo  

54 Ông: Nguyễn Văn Mai Thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 
 

55 Ông: Phạm Văn Tuấn Thôn Tuấn An, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 
 

56 Ông: Nông Văn Tuyển Bí thư Đoàn xã Tuấn Đạo 
 

57 Ông: Trần Văn Hanh Thôn Đông Bảo Tuấn, xã Tuấn Đạo Sơn Động 
 

58 Ông: Nguyễn Văn Hiền Thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 
 

59 Bà: Nguyễn Thị Toan Thôn Sầy, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 
 

60 Ông: Nguyễn Mạnh Dũng Công chức địa Chính UBND xã Tuấn Đạo 
 

61 Ông: Nguyễn Văn Hồng Thôn Linh Phú,  xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 
 

62 Ông: Nguyễn Văn Tuấn Thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 
 

63 Ông: Nguyễn Văn Độ Thôn Sầy, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 
 

64 Bà: Nguyễn Thị Trang Thôn Đồng Xuân, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 
 

65 Ông: Lý Văn Tuấn Thôn Đồng Xuân, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 
 

66 Ông: Trương Công Quận Thôn Tuấn An, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 
 

67 Ông: Hoàng Chiến Công Thôn Sầy, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 
 

68 Ông: Nguyễn Văn Yên Phó Bí Thư Đoàn thành niên xã Phúc Sơn 
 

69 Ông Hoàng Minh Biển Thôn Thước, xã Phúc Sơn , huyện Sơn Động 
 

70 Ông : Hà Văn Hùng Thôn Mới, xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động 
 

71 Ông: Vi Văn Vĩ 
Giáo viên Trường TH-THCS Phúc Sơn 1, huyện Sơn 
Động  
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72 Ông: Hoàng Văn Mạnh Thôn Thước, xã Phúc Sơn , huyện Sơn Động 
 

73 Ông: Lại Văn Quyết Thôn Đồng Băm, xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động 
 

74 Ông Vi Văn Biên Thôn Non Tá, xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động 
 

75 Ông: Trần Văn Hùng Thôn Non Tá, xã Phúc Sơn , huyện Sơn Động 
 

76 Ông: Lý Văn Măng Thôn Đồng Băm, xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động 
 

77 Ông: Lý Văn Bằng Thôn Đồng Băm, xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động 
 

78 Ông: Lãnh Văn Lai 
Công chức Tư pháp Hộ tịch UBND xã Phúc Sơn, 
huyện Sơn Động  

79 Bà: Hoàng Thị Giang Giáo viên Trường Mầm non Phúc Sơn 
 

80 Bà: Nông Thị Yến Giáo viên Trường Mầm non Phúc Sơn 
 

81 Ông: Đinh Thị Yến Giáo viên Trường Mầm non Phúc Sơn 
 

82 Bà: Nguyễn Thị Hoàng Anh Giáo viên Trường Tiểu học Dương Hưu 
 

83 Ông: Lưu Thị Hòa Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Sản 
 

84 Ông: Vi Văn Hiền Thôn Dần, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động 
 

85 Ông: Nguyễn Văn Đông 
Thôn Dần, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động 

 

86 Bà: Đinh Thị Hải Thôn Dần, xã Hữu Sản, huyện Sơn Động 
 

87 Bà: Nông Thị Tuyết Giáo viên Trường Mầm non Vĩnh An số 2 
 

88 Ông: Nguyễn Quang Nghiệp Giáo viên Trường TH-THCS Vĩnh Khương 
 

89 Ông: Lưu Hà Trung Kiên Giáo viên Trường TH-THCS Vĩnh Khương 
 

90 Bà: Nguyễn Thị Bích Giáo viên Trường TH-THCS Vĩnh Khương 
 

91 Bà: Hoàng Thị Thủy Giáo viên Trường Mầm non Vĩnh An Số 2 
 

92 Ông; Lê Đình Vượng Cán bộ Văn Phòng Đảng Ủy xã Vĩnh An 
 

93 Ông: Ngụy Văn Chinh Chủ tịch Hội Nông Dân xã Yên Định 
 

94 Ông: Trần Dự Định 
Phó Trưởng Công an xã Vĩnh An 

 

95 Bà: Nguyễn Thị Thúy Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh An 
 

96 Ông: Hoàng Văn Hưng 
Bí thư Chi Bộ thôn Mặn, xã Vĩnh An, huyện Sơn 
Động  
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97 Bà: Nông Thị Chín 
Phó trưởng thôn Mặn, xã Vĩnh An, huyện Sơn 

Động  

98 Ông: Trịnh Khánh Duy Phó Trưởng Công an xã Vĩnh An, huyện Sơn Động 
 

99 Bà: Nguyễn Thị Ni Giáo viên Trường Mầm non Vĩnh An số 2 
 

100 Bà: Vy Thị Kiên Giáo viên Trường Mầm non Vĩnh An số 2 
 

101 Ông: Nguyễn Văn Tưởng 
Giáo viên Trường PTDT bán trú THCS An Lạc, 

huyện Sơn Động  

102 Ông: La Mạnh Huân 

 

Phó Chủ tich Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sơn 

Động  

103 Bà: Đoàn Thị Hồng Viên chức Trung tâm VH-TT&TT huyện 
 

104 Bà: Hoàng Thị Ánh Viên chức Trung tâm VH-TT&TT huyện 
 

105 Bà: Trần Thị Khuya Viên chức Trung tâm VH-TT&TT huyện 
 

106 Bà: Lý Thị Oanh Giáo viên Trường Mầm non Vân Sơn 
 

107 Bà: Dương Thị Thoa Giáo viên Trường Tiểu học An Lạc 
 

108 Bà: Trần Thị Thu Hà Giáo viên Trường THCS Lệ Viễn 
 

109 Ông: La Văn Kế Giáo viên Trường Tiểu học Vân Sơn 
 

110 Ông: Hoàng Văn Hưng Giáo viên Trường Tiểu học Vân Sơn 
 

111 Bà; Lào Thị Tuyết Giáo viên Trường Tiểu học Vân Sơn 
 

112 Ông: La Đức Văn Giáo viên Trường THCS Lệ Viễn 
 

113 Ông: Nhữ Đình Trường Giáo viên Trường THCS Tuấn Đạo 
 

114 Ông: Nguyễn Hữu Nghị Giáo viên Trường THCS Tuấn Đạo 
 

115 Ông: Phùn Văn Hai Giáo viên Trường THCS Tuấn Đạo 
 

116 Ông: Trần Văn Nghiệp Giáo viên Trường THCS Tuấn Đạo 
 

117 Bà: Hoàng Thị Na Giáo viên Trường THCS Tuấn Đạo 
 

118 Ông: Nguyễn Hoài Nam Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lệ Viễn 
 

119 Bà:  Phạm Thị Phong Giáo viên Trường Tiểu học Lệ Viễn 
 

120 Bà:  Trịnh Thị Thu Giáo viên Trường Tiểu học Lệ Viễn 
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121 Ông: Lương Văn Tuyển Giáo viên Trường Tiểu học Lệ Viễn 
 

122 Ông; Hứa Đức Vương Giáo viên Trường TH-THCS Phúc Sơn 1 
 

123 Ông: Nguyễn Văn Nghiêm Giáo viên Trường THCS Đại Sơn 
 

124 Bà: Nguyễn Thị Nết Giáo viên Trường THCS Đại Sơn 
 

125 Ông: Nguyễn Văn Phong Giáo viên Trường THCS Thị trấn An Châu 
 

126 Bà: Vi Thị Duyên Giáo viên Trường THCS Thị trấn An Châu 
 

127 Ông: Chu Văn Dương Thôn Tân hiệp, xã Đại Sơn 
 

128 Ông: Ngô Văn Tuyển Thôn Trung Sơn , xã Đại Sơn 
 

129 Ông: Hoàng Văn Trường Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Sơn 
 

130 Ông: La Văn Đoàn Thôn Khuân Cầu, xã Đại Sơn 
 

131 Ông: Hoàng Quốc Định Thôn Tân Sơn, xã Đại Sơn 
 

132 Ông: Nông Văn Hưng Thôn Khuân Cầu, xã Đại Sơn 
 

133 Bà: Nguyễn Thị Hảo Giáo viên Trường Mầm non An Lạc 
 

134 Ông: Vũ Trọng Hiếu Giáo viên Trường Tiểu học Đại Sơn 
 

135 Bà: Hà Thị Thủy Hiệu trưởng Trường Mầm Vĩnh An số 1 
 

136 Bà: Phạm Thị Hải Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Lệ Viễn 
 

137 Bà: Đinh Thị Pha Giáo viên Trường Mầm non Lệ Viễn 
 

138 Bà: Vũ Thị Ngọc Anh Giáo viên Trường Mầm non Lệ Viễn 
 

139 Bà: La Thị Hon Giáo viên Trường TH-THCS Đại Sơn 
 

140 Bà; Chu Thị Quý Giáo viên Trường TH-THCS Đại Sơn 
 

141 Ông: Nguyễn Tiến Dũng Văn phòng HĐND- UBND huyện Sơn Động 
 

142 Bà: Nông Thị Lam Giáo viên Trường Tiểu học An Lập 
 

143 Bà: Hoàng Thị Thủy Giáo viên Trường Mầm non Vĩnh An số 2 
 

144 Ông: Tằng Văn Long Công chức Địa chính UBND xã Yên Định 
 

145 Ông: Vũ Văn Hiệp 
Phó hiệu trưởng Trường THCS Yên Định huyện 

Sơn Động  
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146 Bà: Phạm Thị Vịnh Giáo viên Trường TH-THCS thị trấn Tây Yên tử 
 

147 Ông: Lê Văn Lâm Tổ dân phố Néo, thị trấn Tây Yên Tử 
 

148 Ông: Nguyễn Văn Thuyết 
Công chức Tư pháp hộ tịch UBND Thị trấn Tây 
yên tử  

149 Ông: Vi Văn Khiêm Bí thư Đoàn thanh niên UBND TT Tây yên tử 
 

150 Bà: Bùi Thị Nga Giáo viên Trường TH-THCS thị trấn Tây Yên Tử 
 

151 Ông: Hoàng Văn Khánh PBT Đoàn thanh niên UBND TT Tây yên tử 
 

152 Ông; Hoàng Văn Uân Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TT Tây yên tử 
 

153 Ông: Phí Thanh Cảnh Phó hiệu trưởng Trường THPT Sơn Động số 2 
 

154 Ông: Đoàn Phú Tuấn Giáo viên Trường THPT Sơn Động số 2 
 

155 Ông: Lê Văn Côn Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Đàn 
 

156 Bà: Nguyễn Thị Sim 
Công Chức Kế toán UBND xã Cẩm Đàn 

 

157 Bà: Hoàng Thị Vinh Phó Chủ tịch  Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Đàn 
 

158 Ông: Hồ Văn Như Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Đàn 
 

159 Bà: Lãnh Thị Oanh Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động 
 

160 Bà: Vi Thị Trang Giáo viên Trường Mầm non Cẩm Đàn 
 

161 Ông: Nhữ Đình Dương Công chức Văn hóa Xã hội UBND xã Cẩm Đàn 
 

162 Ông: Hoàng Văn Khanh Thôn Đồng Chu, xã Yên Định, Huyên Sơn Động 
 

163 Ông: Hoàng Văn Quyết Thôn Trại Răng, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động 
 

164 Bà: Trương Thị Hoa Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Đàn 
 

165 Bà: Lãnh Thị Oanh Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động 
 

166 Ông: Hoàng Văn Phòng Thôn Trại Răng, xã Cẩm Đàn, Sơn Động 
 

167 Ông: Luân Văn Dự Thôn Trại Răng, xã Cẩm Đàn, Sơn Động 
 

168 Ông: Nông Đức Thọ Giáo viên Trường Tiểu Học Giáo Liêm 
 

169 Bà: Lâm Thị Căn Giáo viên Trường Tiểu Học Giáo Liêm 
 

170 Bà: Lã Thị Kim Thủy Giáo viên Trường Tiểu Học Giáo Liêm 
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171 Bà: La Thị Tuyển Giáo viên Trường Tiểu Học Giáo Liêm 
 

172 Ông: Chu Văn Dũng Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Giáo Liêm 
 

173 Bà: Nông Thị Hồng Hiệp Giáo viên Trường Mầm non Giáo Liêm 
 

174 Bà: Phan Thị Hòa Viên chức Trạm Y tế xã Giáo Liêm 
 

175 Bà: Lục Thị Hương Viên chức Trạm Y tế xã Giáo Liêm 
 

176 Ông: Vi Văn Bắc Bí thư Đảng ủy xã Giáo Liêm 
 

177 Bà: Ngô Thị Viên Thôn Rèm, xã Giáo Liêm 
 

178 Bà: Trần Thị Thamh Thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm 
 

179 Ông: Nông Văn Vượng Thôn Rèm, xã Giáo Liêm 
 

180 Bà: Trần Thị Lợi Thôn Việt Tiến, xã Giáo Liêm 
 

181 Ông: La Thanh Nghìn 
Chông chức Địa chính Xây dựng UBND xã Tuấn 
Đạo  

182 Bà: Vũ Thị Phương Giáo viên Trường Mầm non Tuấn Đạo số 1 
 

183 Bà: Hoàng Thị Dư Giáo viên Trường Mầm non Tuấn Đạo số 1 
 

184 Bà: Vi Thị Lan Giáo viên Trường Mầm non Tuấn Đạo số 1 
 

185 Bà: Hoàng Khánh Quỳnh Giáo viên Trường Mầm non Tuấn Đạo số 1 
 

186 Ông: Bế Văn Vinh Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đại Sơn 
 

187 Ông: Vũ Trọng Hiếu 

 

Giáo viên Trường Tiểu học Đại Sơn 
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